
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ Y TẾ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  

    Số:                                                 Đắk Nông, ngày       tháng 5 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám 

bệnh, chữa bệnh;  

- Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và 

đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; 

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của các cá 

nhân sau: (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Thay 

đổi phạm vi hoạt động chuyên môn. 

Điều 3. Các cá nhân có tên tại Điều 1 không được sử dụng chứng chỉ trên 

để hành nghề khám, chữa bệnh kể từ ngày 20/5/2023 dưới bất kỳ hình thức nào.  

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Các Ông (Bà) Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược 

Sở Y tế, các đơn vị có liên quan và Ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thực 

hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- BVĐK tỉnh; 

- Trung tâm KSBT; 

- TTYT các huyện, thành phố;            

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVYD (Thi). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 
 



DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày       /5/2023 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số CCHN Ngày cấp 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Lý do 

thu hồi, 

huỷ 

CCHN 

01 
Trần Thị 

Thuỷ 
01/3/1982 

245212314, 

06/7/2009, CA 

tỉnh Đắk Nông 

Xã Nam 

Dong, huyện 

Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

002634/ĐNO-

CCHN 
03/4/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Thay 

đổi 

bằng 

cấp 

chuyên 

môn 

02 
Nguyễn Thị 

Thu 
03/7/1981 

240741557, 

11/5/2001, CA 

tỉnh Đắk Lắk 

Phường 

Nghĩa Phú, 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

002632/ĐNO-

CCHN 
03/4/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Thay 

đổi 

bằng 

cấp 

chuyên 

môn 

03 
Trần Thị Bích 

Mận 
20/8/1991 

245136879, 

11/7/2018, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Đắk 

R’Moan, 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk 

Nông 

CĐ điều 

dưỡng 

gây mê 

hồi sức 

002884/ĐNO-

CCHN 
27/10/2020 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

điều 12 thông tư số 

13/2012/TT-BYT 

ngày 20/8/2012 của 

Bộ Y tế hướng dẫn 

công tác Gây mê hồi 

sức 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 



04 
H’ MÔI 

ÊNUÔL 
28/5/1988 

241081579, 

06/3/2003, 

CA tỉnh Đắk 

Lắk 

Phường 

Nghĩa 

Trung, Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

Điều 

dưỡng 

trung 

học 

000946/ĐNO-

CCHN 
13/10/2014 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

05 
Trần Kim 

Lâm 
02/7/1986 

245274119, 

28/11/2011, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Đắk Nia, 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

nha 

khoa 

TH 

000718/ĐNO-

CCHN 
19/5/2014 

Chăm sóc bệnh nhân 

răng hàm mặt 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

06 
Trần Thị Bích 

Thuỷ 
10/10/1981 

240634034, 

25/7/1998, 

CA tỉnh Đắk 

Lắk 

Xã Quảng 

Phú, huyện 

Cư M’gar, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

Điều 

dưỡng 

TH 

000738/ĐNO-

CCHN 
20/5/2014 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

07 
Trần Văn 

Chung 
03/10/1979 

245228079, 

29/01/2010, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Phường 

Nghĩa 

Trung, Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

000733/ĐNO-

CCHN 
19/5/2014 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 



08 
Ngô Hồ Kim 

Hương 
09/11/1987 

240959971, 

22/7/2004, 

CA tỉnh Đắk 

Lắk 

Phường 

Nghĩa Đức, 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

002004/ĐNO-

CCHN 
03/01/2017 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn của điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

09 
Hoàng Thị 

Tằm 
25/8/1983 

245274120, 

28/11/2011, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Đắk Nia, 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

0000728/ĐNO-

CCHN 
19/5/2014 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

10 Thị H’Mar 10/02/1991 

245154820, 

25/3/2010, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Đắk 

R’Tíh, 

huyện Tuy 

Đức, tỉnh 

Đắk Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

002675/ĐNO-

CCHN 
27/6/2019 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn của điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

11 
Lê Thị Thanh 

Tâm 
20/02/1996 

245260893, 

23/8/2012, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Thị trấn Đắk 

Mil, huyện 

Đắk Mil, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

002662/ĐNO-

CCHN 
13/6/2019 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn của điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 



12BNV ngày 

07/10/2015 

12 
Đỗ Thị Thanh 

Nguyệt 
02/4/1980 

240600576, 

30/7/1997, 

CA tỉnh Đắk 

Lắk 

Phường 

Nghĩa 

Trung, Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

Bác sĩ 

CK Sơ 

bộ da 

liễu 

000121/ĐNO-

CCHN 
16/10/2012 

Khám, chữa bệnh da 

liễu 

Thay 

đổi 

bằng 

cấp 

chuyên 

môn 

13 
Đoàn Trung 

Quân 
20/6/1984 

183334453, 

25/5/2000, 

CA tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Quảng 

Tân, huyện 

Tuy Đức, 

tỉnh Đắk 

Nông 

KTV 

xét 

nghiệm 

TH 

001020/ĐNO-

CCHN 
12/02/2015 

Quy định tại điều 5 

Thông tư 

23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ Y tế 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

14 
Nguyễn Thị 

Thìn 
24/12/1977 

245256450, 

05/3/2013, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Quảng 

Khê, huyện 

Đắk Glong, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Hộ sinh 

TH 

001671/ĐNO-

CCHN 
30/11/2016 

Quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên 

bộ Y tế-Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

15 
Hoàng Thị 

Thu Hiền 
20/8/1986 

245079902, 

09/4/2006, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Quảng 

Phú, huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

001254/ĐNO-

CCHN 
18/01/2016 

Quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên 

bộ Y tế-Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 



16 Bùi Thị Ngọc 28/01/1969 

245100507, 

08/8/2006, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Quảng 

Phú, huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Bác sĩ 

đa khoa 

000057/ĐNO-

CCHN 
20/7/2012 

Khám và chữa bệnh 

nội khoa 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

17 
Đoàn Thị 

Bích Ngọc 
18/6/1978 

245173733, 

02/4/2008, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Nam Đà, 

huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

001233/ĐNO-

CCHN 
12/01/2016 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

18 Trần Thị Trúc 11/6/1983 

241763538, 

02/8/2013, 

CA tỉnh Đắk 

Lắk 

Phường Ea 

Tam, thành 

phố Buôn 

Ma Thuột, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

Điều 

dưỡng 

TH 

001232/ĐNO-

CCHN 
12/01/2016 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

19 Phạm Thị Dịu 22/9/1980 

151447204, 

21/3/2000, 

CA tỉnh Thái 

Bình 

Xã Đắk Sôr, 

huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng  

0000545/ĐNO-

CCHN 
21/4/2014 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 



20 
Bùi Thị Lệ 

Thuỷ 
13/12/1982 

245301537, 

06/8/2013, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Thị trấn Ea 

T’Ling, 

huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

0000610/ĐNO-

CCHN 
23/4/2014 

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

21 Vũ Thị Lanh 02/02/1982 

245257541, 

01/8/2013, 

CA tỉnh Đắk 

Nông 

Xã Quảng 

Khê, huyện 

Đắk Glong, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

001851/ĐNO-

CCHN 
01/02/2017 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn của điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

22 
Nguyễn Thị 

Hảo 
10/5/1981 

182478688, 

21/10/1999, 

CA tỉnh Nghệ 

An 

Xã Quảng 

Khê, huyện 

Đắk Glong, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Điều 

dưỡng 

TH 

001646/ĐNO-

CCHN 
30/11/2016 

Quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên 

bộ Y tế-Nội vụ 

Thay 

đổi 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Tổng cộng: 22 Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. 
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